
LỚP STT Mã hồ sơ HỌ TÊN
MSHS 

DỰ 
GT

TỔNG 

ĐIỂM 
NV1 NV2

C06 01 K23-046 LÊ HOÀNG KIM ANH C06-01 NỮ 20 1 3

C06 02 K23-052 ĐINH GIA BẢO C06-02 NAM 21.5 1 4

C06 03 K23-054 LÊ CHÍ BẢO C06-03 NAM 23.75 1 2

C06 04 K23-058 NGUYỄN LÂM GIA BẢO C06-04 NAM 19.5 1 2

C06 05 K23-066 NGUYỄN BẢO BÌNH C06-05 NAM 20.5 1 4

C06 06 K23-076 LÊ HÀ NGUYÊN CHƯƠNG C06-06 NAM 22.25 1 3

C06 07 K23-BL1 HÀ KIẾN DI C06-07 2 1

C06 08 K23-110 NGUYỄN ANH DŨNG C06-08 NAM 20.75 1 3

C06 09 K23-113 NGUYỄN TẤN DŨNG C06-09 NAM 20.75 1 3

C06 10 K23-097 ĐINH VÕ DUY ĐỨC C06-10 NAM 20 1 4

C06 11 K23-142 NGUYỄN TRỊNH MINH HÂN C06-11 NỮ 24 1 4

C06 12 K23-161 VÕ VĂN HIẾU C06-12 NAM 23.75 1 3

C06 13 K23-190 NGUYỄN ĐĂNG HUY C06-13 NAM 21.5 1 1

C06 14 K23-197 NGUYỄN LÊ GIA HUY C06-14 NAM 20 1 3

C06 15 K23-202 HUỲNH VŨ GIA HUY C06-15 NAM 25 1 4

C06 16 K23-205 LƯU NGUYỄN NHẬT HUY C06-16 NAM 25 1 4

C06 17 K23-187 TRƯƠNG QUỲNH HƯƠNG C06-17 NỮ 23.75 1 5

C06 18 K23-264 NGUYỄN CHÍNH KIỆT C06-18 NAM 21.75 1 2

C06 19 K23-265 NGUYỄN HOÀNG ANH KIỆT C06-19 NAM 20.5 1 2

C06 20 K23-277 VŨ DƯƠNG THÙY LINH C06-20 NỮ 20 1 3

C06 21 K23-295 TÔ CHÍ LONG C06-21 NAM 21 1 2

C06 22 K23-289 NGUYỄN PHÚ LỘC C06-22 NAM 19.75 1 3

C06 23 K23-311 LÊ HÀ HOÀNG MINH C06-23 NAM 22.5 1 3

C06 24 K23-320 NGUYỄN HỒ NHẬT MINH C06-24 NAM 20.25 1 2

C06 25 K23-323 NGUYỄN NHẬT MINH C06-25 NAM 23.75 1 1

C06 26 K23-337 NGÔ THỊ KIM NGÂN C06-26 NỮ 19.75 1 3

C06 27 K23-358 LÊ NGUYỄN KIM NGỌC C06-27 NỮ 19.5 1 3

C06 28 K23-361 TRẦN NHƯ THIÊN NGỌC C06-28 NỮ 23.75 1 2

C06 29 K23-375 PHAN ĐINH MINH NHẬT C06-29 NAM 21.75 1 1

C06 30 K23-410 NGUYỄN PHÁP C06-30 NAM 19 1 3

C06 31 K23-475 NGUYỄN THÁI SƠN C06-31 NAM 19.25 1 3

C06 32 K23-498 TỪ NGUYỄN PHƯƠNG THANH C06-32 NỮ 21.5 1 3

C06 33 K23-506 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO C06-33 NỮ 22.75 1 3

C06 34 K23-494 TRẦN QUANG THẠCH C06-34 NAM 21.25 1 4

C06 35 K23-523 PHẠM HIỆP THỊNH C06-35 NAM 22.25 1 3

C06 36 K23-592 NGUYỄN THU TRANG C06-36 NỮ 22 1 3

C06 37 K23-628 LÂM ANH TUẤN C06-37 NAM 22.75 1 4

C06 38 K23-657 NGUYỄN NĂNG TRƯỜNG VŨ C06-38 NAM 19.75 1 3

C06 39 K23-658 VÒNG MINH VŨ C06-39 NAM 22.25 1 2

C06 40 K23-659 PHẠM DUY VŨ C06-40 NAM 19 1 2

C06 41 K23-666 VÕ TƯỜNG VY C06-41 NỮ 22 1 2

C06 42 K23-670 HOÀNG THỊ HẠ VY C06-42 NỮ 19.25 1 2

43 K23-HN1 NGUYỄN VIỆT HOÀNG C06-43

SỞ GD&ĐT TP. HCM DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C06 (DỰ KIẾN)

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH NHÓM MÔN HỌC LỰA CHỌN : 1. Địa + KT&PL + Lý + Tin _ Cụm CĐ : Toán - Lý  - Tin

MÔN THỂ DỤC LỰA CHỌN :  BÓNG RỔ/ BÓNG CHUYỀN

DANH SÁCH CÓ : 43 HỌC SINH


